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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 02/5/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	1465
	Nguyễn Văn Tháp
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2 
	2542
	Cao Xuân Lộc
	Yên Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	3 
	2548
	Tống Thị Thạch
	Hương Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	4 
	2587
	Nguyễn Trung Nam
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5 
	2590
	Lê Thị Huyền Diệu
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	6 
	2597
	Nguyễn Quốc Huy
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7 
	2602
	Phan Thị Lệ Mỹ
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8 
	2603
	Phạm Văn Đông
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	2607
	Nguyễn Văn Lễ
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10 
	2617
	Trần Quốc Đạt
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11 
	2618
	Trần Quang Hòa
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	12 
	2628
	Phan Thị Âu
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13 
	2637
	Lê Thị Hường
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14 
	2645
	Phạm Hà
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình 

	15 
	2647
	Hoàng Văn Hoành
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	16 
	2651
	Trần Văn Ngọc
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	17 
	2652
	Nguyễn Đức Hạnh
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18 
	2653
	Trần Lê Vũ
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	19 
	2664
	Nguyễn Văn Trường
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	20 
	2680
	Lê Mạnh Hùng
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	21 
	2686
	Võ Thị Anh Đào
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	22 
	2687
	Phan Thị Ánh Ngọc
	Quảng Kim, Quảng Trạch, Quảng Bình

	23 
	2693
	Hà Thị Tuyết
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	24 
	2695
	Nguyễn Thị Nhiên
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	25 
	2708
	Hoàng Ngọc Núi
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	26 
	2716
	Hoàng Trung Hoài
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	27 
	2773
	Hoàng Phi Hùng
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình 

	28 
	2781
	Nguyễn Văn Long
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình 

	29 
	2786
	Phạm Quảng Long
	ĐạiTrạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	30 
	2788
	Phạm Ngọc Hưng
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	31 
	2789
	Phạm Hoàng Anh
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	32 
	2790
	Nguyễn Văn Lũy
	NhânTrạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	33 
	2793
	Phạm Minh Lợi
	VạnTrạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	34 
	2794
	Trần Thị Lê Na
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	35 
	2797
	Nguyễn Văn Khánh
	SơnTrạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	36 
	2798
	Nguyễn Xuân Xanh
	SơnTrạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	37 
	2799
	Nguyễn Văn Duyệt
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình 

	38 
	2800
	Trương Văn Vệ
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	39 
	2801
	Đào Văn Luy
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	40 
	2803
	Hồ Thị Ánh Nguyệt
	ĐứcTrạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	41 
	2805
	Nguyễn Văn Tình
	TrungTrạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	42 
	2806
	Trần Thị Hồng Nga
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình 

	43 
	2807
	Đinh Thị Lệ
	LiênTrạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	44 
	2808
	Phạm Thị Phượng
	Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	45 
	2809
	Đinh Thị Tình
	Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình

	46 
	2810
	Hoàng Thị Hồng Linh
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	47 
	2811
	Phan Thị Thu Hiền
	ĐạiTrạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	48 
	2812
	Hoàng Thị Quỳnh Như
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	49 
	2813
	Đỗ Đức Tư
	Mai Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	50 
	2814
	Trần Ngọc Hoàng
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	51 
	2815
	Nguyễn Quang Cường
	Ngư Thủy Trung, Lệ Thủy, Quảng Bình

	52 
	2816
	Cao Mạnh Hùng
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	53 
	2817
	Nguyễn Ngọc Hà
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	54 
	2819
	Lưu Đức Tú
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	55 
	2821
	Trần Thị Lài
	Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	56 
	2822
	Nguyễn Văn Bắc
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình 

	57 
	2823
	Mai Thị Kim Diệp
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	58 
	2824
	Nguyễn Thị Bích Thủy
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	59 
	2825
	Trần Anh Tuấn
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình 

	60 
	2827
	Đinh Thị Ngân
	Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình

	61 
	2828
	Lưu Đức Trung
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	62 
	2829
	Hồ Đức Biên
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	63 
	2830
	Hồ Tùng
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	64 
	2831
	Hoàng Thị Hải Yến
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình 

	65 
	2832
	Nguyễn Thanh Hà
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	66 
	2833
	Nguyễn Văn Công
	Ngư Thủy Nam, Lệ Thủy, Quảng Bình

	67 
	2834
	Bùi Thanh Đồng
	Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	68 
	2836
	Trương Thành Đạt
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	69 
	2837
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình 

	70 
	2839
	Nguyễn Hữu Danh
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	71 
	2840
	Hồ Minh Thông
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	72 
	2841
	Phạm Thị Lan
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình 

	73 
	2844
	Võ Thị Ngọc
	Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình

	74 
	2889
	Đặng Thành Linh
	Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình


